ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1980/QĐ-UBND                                                Đồng Xoài, ngày 23 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng lộ giới đường trục chính vào Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long, tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Thực hiện Công văn số 2169/UBND-KT ngày 21/7/2008 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho GPMB lộ giới đường trục chính vào KCN Minh Hưng III, cao su Bình Long;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1356/STC-GCS ngày 12/9/2008, theo Tờ trình số 54/TTr-HĐBTHT ngày 03/9/2008 của Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cự huyện Chơn Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng lộ giới đường trục chính vào Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long, tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành, Chủ tịch UBND huyện Chơn Thành, Công ty cổ phần KCN cao su Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.










      CHỦ TỊCH










Trương Tấn Thiệu
ỦY BAN NHÂN DÂN 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phương án TỔNG THỂ
Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án giải phóng mặt bằng lộ giới 

đường trục chính vào Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long,

tại ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
(Kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2008 của UBND tỉnh)


I. Các căn cứ để lập Phương án:
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

II. Số liệu tổng hợp về diện tích đất, tài sản trên đất bị ảnh hưởng: 

- Phạm vi GPMB có diện tích đất bị ảnh hưởng là 17.737,3 m2. Trong đó diện tích thu hồi của dân là 12.210 m2, diện tích đất giao thông là 5.526,3 m2. 

- Dự án ảnh hưởng mặt bằng thi công có 51 hộ gia đình, cá nhân với 150 nhân khẩu, số nhân khẩu trong độ tuổi lao động là 120 người, số hộ phải bố trí tái định cư là 06 hộ.

- Nhà và công trình phụ gồm: 37 căn nhà cấp IV, sân xi măng, giếng khoan, nhà tắm, nhà vệ sinh, hầm tự hoại; hàng rào xây tô…

- Cây trồng bao gồm: Điều; tiêu nọc sống; nhãn; mít; cây giáng hương.

III. Mức bồi thường, hỗ trợ:

1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ áp dụng theo quy định tại Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh.

2. Đơn giá bồi thường đất áp dụng theo quy định tại Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008, cụ thể:
a) Đất nông nghiệp: (Không phân biệt khu vực, vị trí): 30.000 đồng/m2. 

Ngoài ra, khu vực thu hồi đất nằm trong quy hoạch khu dân cư nông thôn xã Minh Hưng nên diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ thêm 30% đơn giá đất ở liền kề theo vị trí tương ứng nhưng mức hỗ trợ tối đa không quá 05 lần hạn mức đất ở tại địa phương (Không quá 2.000 m2).

b) Đất ở: Thuộc vùng ven Quốc lộ 13 - Khu vực I, đơn giá cụ thể như sau:

	Khu vực
	Vị trí, khoảng cách
	Đơn giá (Đồng/m2)

	I
	Vị trí 1: Tiếp giáp mép ngoài HLBVĐB vào 30 m
	1.000.000

	
	Vị trí 2: Cách HLBVĐB từ trên 30 m đến 60 m
	400.000

	
	Vị trí 3: Cách HLBVĐB từ trên 60 m đến 120 m
	350.000

	
	Vị trí 4: Cách HLBVĐB từ trên 120 m đến 360 m
	300.000


3. Đơn giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, cây trồng áp dụng theo quy định tại Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

4. Tài sản chưa có trong danh mục, áp dụng đơn giá theo mức cụ thể như sau:

- Trụ điện BTCT cao 7 m: 300.000 đồng/trụ.

- Trụ điện sắt Þ = 100, cao 7 m: 160.000 đồng/trụ.

- Ống nhựa tưới tiêu: Þ 21: 5.000 đồng/m; Þ 27: 8.000đồng/m; Þ 34: 10.000 đồng/m; Þ 42: 16.000 đồng/m; Þ 49: 19.000 đồng/m; Þ 60: 32.000 đồng/m; Þ 90: 41.000 đồng/m; Þ 114: 55.000 đồng/m.

IV. Chính sách tái định cư: Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh.

a) Đối tượng được giao đất gồm: 

- Hộ gia đình, cá nhân có đất ở đã được cấp giấy CNQSDĐ: Diện tích đất tái định cư được giao bằng diện tích đất ở bị thu hồi.

- Đất thu hồi là đất nông nghiệp có giấy CNQSDĐ hoặc chưa có giấy CNQSDĐ mà hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng làm nhà ở ổn định, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đất bị thu hồi trước thời điểm công bố quy hoạch. Nay thửa đất đang sinh sống bị thu hồi hết thì được bố trí 01 lô đất tái định cư.

b) Nghĩa vụ tài chính:

- Tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, chi phí lập hồ sơ địa chính: Công ty cổ phần KCN cao su Bình Long hỗ trợ, mức hỗ trợ: 41.200.000 đồng/lô.

- Trường hợp người được nhận đất hỗ trợ từ chối nhận đất tái định cư thì được Công ty cổ phần KCN cao su Bình Long hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ: 75.000.000 đồng/lô tái định cư.

c) Địa điểm, diện tích lô đất tái định cư:

- Địa điểm: Khu quy hoạch tái định cư thuộc địa bàn ấp 3, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Diện tích: Khoảng 100 m2/lô.

d) Biện pháp giải quyết việc làm và kế hoạch chuyển đổi nghề:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp trở lên được hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người trong độ tuổi lao động (Nam từ 18 đến 55 tuổi, nữ từ 18 đến 50 tuổi) với mức hỗ trợ là: 3.500.000 đồng/người.

V. KHÁI TOÁN CHI PHÍ BỒI THƯỜNG (a + b): 9.790.827.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu, tám trăm hai mươi bảy ngàn đồng).

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ:



 9.598.850.000 đồng.

Trong đó:

- Chi phí bồi thường đất NN:



      51.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường đất ở:



3.985.610.000 đồng.

- Chi phí hỗ trợ đất NN liền kề đất ở:


   425.640.000 đồng.

- Chi phí bồi thường nhà:




3.626.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường công trình phụ, VKT:

1.093.000.000 đồng.

- Chi phí bồi thường cây trồng, hoa màu:

     45.600.000 đồng.

- Hỗ trợ di chuyển trong tỉnh:



     18.000.000 đồng.

- Hỗ trợ trong thời gian chờ tạo lập chỗ ở mới:
     18.000.000 đồng.

- Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất:


     18.000.000 đồng.
- Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm:

     63.000.000 đồng.
- Hỗ trợ giao mặt bằng đúng thời hạn:


   255.000.000 đồng.
b) Chi phí phục vụ công tác GPMB (a x 2%):
  
   191.977.000 đồng.
VI. NGUỒN KINH PHÍ:

Nguồn vốn của Công ty cổ phần KCN cao su Bình Long.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Hoàn thành trong quý IV năm 2008./.
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